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Hướng dẫn nhập học dành
cho học sinh nước ngoài. 

ỦY BAN GIÁO DỤC TỈNH HYOGO

＜Trường phổ thông trung học＞

Chi tiết vui lòng hãy đọc 「tài liệu hướng dẫn nhập học 」
http://www.hyogo-c.ed.jp/~mc-center/ukeire/ukeire(shoki).html

CHỄ ĐỘ GIÁO DỤC Ở NHẬT
（Tiểu học • Trung học）

Nghĩa vụ phải học 9 năm 
( Tiểu học và trung học)

• phí học và sách giáo khoa được miến phí. 
• Cần chuẩn bị một số khoản tiên. 

Tiền Tài liệu đặc biệt và in ấn, Tiền ăn 
cơm trưa tại trường. 
Tiền giao thông khi tổ trức đi xa. 
Tiền tham gia hội PTA. 
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Sự khác biệt của tiểu học và trung học cơ sở
１ Nội dung môn học được chi tiết hơn

Số học→Toán học
Thủ công→Nghệ thuật, Kỹ sư.v.v…

２ Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên lớp học. → Giao viên môn khoa.

３ Hoạt động câu lạc bộ
Chủ yếu ở trung học sẽ tổ chức sau giờ học. 

CHỄ ĐỘ GIÁO DỤC Ở NHẬT
（Tiểu học • Trung học）

CHỄ ĐỘ GIÁO DỤC Ở NHẬT
（tài liệu hướng dẫn nhập học P１）

au khi kết thúc nghĩa vụ học ・・・

１ Trường trung học phổ thông
２ Trường chuyên môn
３ Hướng nghiệp



3

Các loại trường phổ thông trung học
（ tài liệu hướng dẫn nhập học P１４）

１ Trường phổ thông trung học công lập 

・Trường phổ thông trung học 〇〇 tỉnh 
HYOGO

・Trường phổ thông trung học △△ thành 
phố □□

２ Trường phổ thông trung học dân lập
※ Tư nhân thành lập.

Sẽ được chia ra hai loại.

１ Học cả ngày
２ Học theo thời gian 

ấn định 
３ Học từ xa

Trường phổ thông trung học SEIUN （Thành phố 
Kobe Quận Nagata ）

Trường phổ thông trung học ABOSHI (Thành 
phố Himeji Quận Aboshi ）

Theo giờ học và sẽ được chia ra 4 phần

Các loại trường phổ thông trung học
（ tài liệu hướng dẫn nhập học P１４）
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４ Trường phổ thông trung học tự chọn thời gian
Trường phổ thông trung học tỉnh lập Hanshin Koya

（ Thành phố Itami ）

Trường phổ thông trung học tỉnh lập Nishinomiya Kouhu
（ Thành phố Nishinomiya ）

Trường phổ thông trung học tỉnh lập Nishiwaki
（ Thành phố Nishiwaki ）

Trường phổ thông trung học công nghệ tỉnh lập Shikama

（ Thành phố Himeji ）

1 Phần（Buổi sáng）・2 Phần（Buổi chiều）・ 3 Phần（Buổi đêm）

Các loại trường phổ thông trung học
（ tài liệu hướng dẫn nhập học P１４）

Cung cấp chế độ vay tiền dành cho học sinh trường 
phổ thông trung học

Hiện tại lớp 1 trường phổ thông trung học ・・・

Ví dụ sẽ được hỗ trợ vay phí học ở trường phổ 
thông trung học

Cấp cho những nhà có 「Mức thuế cư trú nộp cho 
thành phố」 là 30. man 4200yen (Thu nhập năm tầm 
910 man) 

Các loại trường phổ thông trung học
（ tài liệu hướng dẫn nhập học P１４）
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１ Khoa thông thường
Phụ hợp với người nào đã chọn môn học đó ở trung học
và muốn học tiếp môn đó. 

Quốc ngữ →Câu hiện đại • Cổ điển
Xá hội →Lịch sử Nhật, Lịch sử thế giới,Địa lý
Xá hội hiện đại, Kinh tế chính trị
Khoa học →Sinh vật, vật lý, Hoá học, Địa học

※Có những trường theo chế độ chương trình và chế 
độ tín chỉ

Các môn học（ tài liệu hướng dẫn nhập học P１５）

２ Khoa học chuyên môn
○Học cơ bản Chuyên về kiến thức, kỹ sư

Phụ hợp với người đã có ước mơ và những công việc muốn làm. 

Khoa thương mại 

Các môn học（ tài liệu hướng dẫn nhập học P１５）

Khoa công nghiệp
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２ Khoa học chuyên môn

Khoa nông nghiệp khoa phúc lợi 

Các môn học（ tài liệu hướng dẫn nhập học P１５）

２ Khoa học chuyên môn

Khoa điều dưỡng

Các môn học（ tài liệu hướng dẫn nhập học P１５）
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２ Khoa học chuyên môn

Khoa học biển Khoa học thể thao

Các môn học（ tài liệu hướng dẫn nhập học P１５）

２ Khoa học chuyên môn

Khoa âm nhạc

Khoa Nghệ thuật

Các môn học（ tài liệu hướng dẫn nhập học P１５）
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３ Khoa tổng hợp ・・・ Chế độ tín chỉ
Học tổng hợp các nội dung từ khoa thông
thường và khoa học chuyên môn. 

Thí dụ：Trường phổ thông trung học tỉnh lợp Kobe kouhoku HP

Học thời gian theo tự chọn
Khoa tởng hợp ở trường trúng tôi sẽ trân trọng từng cá nhân khi học. 

Những khoa 
cần học khi lên 

học 

Khoa học nuôi 
ước mơ(Khoa 
học tính năng)

Nếu có 100 
người thì sẽ có 
100 hình thức 
thời gian học. 

Các môn học（ tài liệu hướng dẫn nhập học P１５）

Để lựa chọn trường phổ thông trung học 
theo nhu cầu muốn học

１ Lựa chọn trường phổ thông trung
học từ khu vục đi học ( khu học )
・Khoa thông thường ( học cả ngày ) 
・Khoa tổng hợp ( Có thi về năng

khiếu học ) 

２ Được thi từ toàn trong tỉnh
・Khoa chuyên môn
・Chế độ học theo ấn định
・Chế độ học từ xa

い
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Bạn sẽ chọn trường phổ thông 
trung học nào?

Ngôn ngữ được dịch( 11 ngôn 
ngữ) 
◆Tiếng Anh
◆Tiếng Tây Ban Nha
◆Tiếng Philippines
◆Tiếng Hàn Quốc
◆Tiếng Trung Quốc
◆Tiếng Bồ Đào Nha
◆Tiếng Việt Nam
◆Tiếng Ả Rập
◆Tiếng Indonesia
◆Tiếng Thái
◆Tiếng Nepal

http://www.hyogo-c.ed.jp/~mc-center/ukeire/donokoukou.html

Trước khi nhập học phổ thông 
trung học（ tài liệu hướng dẫn nhập học P１６）

１ Hãy hỏi ý kiến của gia đình và giáo viên

２ Thăm quan trường học(Open high school) 

３ Đặt mục tiêu sớm

４ Xem thông tin của trường từ HP
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Lịch thi đến ngày nhập học 
（ tài liệu hướng dẫn nhập học P１７）

１ Thi suisen Mỗi năm năm◯tháng 2 ngày◯
Kiểm tra năng khiếu, phỏng vẫn, bài tiểu luận(viết văn),kiểm 
tra thực hành. 

(Suisen là thi thông qua sự lựa chọn quan sự giới thiệu đặc biệt 
của trường THCS.)

２ Thi thông thường. Mỗi năm năm ◯ tháng 3 ngày◯ (ngày • ◯)
Thi 5 môn học

３ Tuyển dụng lại  cuối thang 3
Tổ chức ở Trường học theo thời gian ấn định. 
Phỏng vẫn và viết bài.v.v…

Những điểm lưu ý vào khi thi

Những trường chỉ thi suisen

・โรงเรียนมธัยมปลายนานาชาติประจาํจงัหวดั 
・โรงเรียนมธัยมศึกษานานาชาติประจาํจงัหวดั อะชิยะ
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Những điểm lưu ý vào khi thi

Chế độ lựa chọn muốn vào nhiều trường 
khi thi thông thương）
◆2 cách khi chọn trường
①Chỉ chọn một trường
②Chọn 1 trường ＋Chọn trường thứ 2

Hỗ trợ đặc biệt cho học sinh cần dậy 
tiếng Nhật （ tài liệu hướng dẫn nhập học P１９）

Hiệu trưởng trung học và hiệu trưởng phổ 
thông trung học sẽ thảo luận trước. ）

→sau khi được chấp nhận
① Hỗ trợ ngôn ngữ trong bài thi 
② Hỗ trợ thời gian thi dài hơn

Có hỗ trợ đặc biệt
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Thi vào Trường phổ thông trung học 
dân lợp

１ Thời điểm khi thi.  Cuối tháng 1
（１） Chễ độ Sengan ・・・ Nguyện vọng ưu tiên 

thứ nhất, thi đậu là nhất định phải vào học. 
（２） Chễ độ Heigan ・・・ Được dự thi vào nhiều 

trường. 
２ Thời điểm khi thi.   Đầu tháng 2

（ tài liệu hướng dẫn nhập học P１９）

Chuyển nhập học vào trường 
trung học
Trường trung học quốc tế tỉnh lợp Ashiya (thành phố 
Ashiya)
(Khoa học kỳ trước) 
Tối đa 80 người  Thi Mỗi năm Khoảng đầu tháng 2
(Khoa học kỳ sau chuyển nhập trường. ）
Số lường người tối đã trong phạm vi)
※ Vui lòng liên hệ cho trường để biết chi tiết. 
TEL 0797-38-2293



13

Kì thi đặc biệt dành cho học sinh người 
nước ngoài
１ Các trường thực hiện
① Trường phổ thông trung học tỉnh lợp Kouhoku
② Trường phổ thông trung học tỉnh lợp Ashiya
③ Trường phổ thông trung học tỉnh lợp Itamikita
④ Trường phổ thông trung học tỉnh lợp Kakogawa 

Minami
⑤ Trường phổ thông trung học tỉnh lợp Koudera

２ Điệu kiện nộp đơn thi
Có quốc tịch nước ngoài và nhập cảnh vào Nhật 
trong vòng 3 năm. 

３ Nội dung thực hiện.  Quốc ngữ, Toán học, Tiếng 
Anh và phỏng vấn

（ tài liệu hướng dẫn nhập học P１９）

Chế độ hỗ trợ vay phí học

１ Chế độ vay tiền dành cho học sinh đi 
Trường phổ thông trung học

２ Chế độ Vay tiền dành cho học sinh đi làm( 
chỉ được truòng học theo thời gian ấn định, 
trường học từ xa) 

３ Chế độ vay tiền từ thành phố

（ tài liệu hướng dẫn nhập học P２０）

Vui lòng liên hệ và hỏi trường trung học và trường phổ 
thông trung học nếu cần sử dụng. 
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Các tổ chức hỗ trợ chủ yếu trong 
tỉnh （ tài liệu hướng dẫn nhập học P２５）

○ Thảo luận về việc học tập
Uỷ ban giáo dục tỉnh Hyogo  Trung tâm văn hoa trẻ 
em   0979-35-4537

○Thảo luận nhập học và chuyển vào trường tỉnh lợp. 
Uỷ ban giáo dục tỉnh Hyogo.  Khoa giáo dục phổ 
thong trung học. 078-341-7711(Đại diện)

○Thảo luận nhập học và chuyển vào trường trong 
thành phố. 
Các uỷ ban của thành phố


